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KẾ HOẠCH 

Thu hoạch lúa vụ Mùa năm 2024 và sản xuất vụ Đông năm 2024 - 2025 

 

I. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ MÙA NĂM 2024 

Vụ Mùa năm nay, đầu vụ mưa nhiều, nhất là thời điểm sau khi kết thúc 

gieo cấy ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển của cây lúa. Đồng thời, thuận 

lợi cho các đối tượng sâu, bệnh hại phát sinh, gây hại như: Sâu cuốn lá nhỏ, rầy 

nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn,...  

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 02, trên địa bàn thị xã đã có mưa 

lớn gây ngập úng cục bộ khoảng 90 ha lúa ở các xã, phường. Đặc biệt, do ảnh 

hưởng của bão số 3 và mưa lũ kéo dài sau bão, tổng hợp báo cáo của xã, 

phường, trên địa bàn thị xã có 1.328 ha lúa bị ảnh hưởng (đổ rạp, đổ nghiêng, 

ngập úng một phần và toàn bộ cây lúa).  

UBND thị xã đã chỉ đạo các phòng, ngành liên quan; UBND các xã, 

phường tiến hành các biện pháp chống úng, khắc phục hậu quả sau mưa bão số 2 

và số 3. 

1. Kết quả gieo cấy vụ Mùa năm 2024 

Sản xuất vụ Mùa năm nay, thị xã đã có sự tập trung cao cho công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp. Kế hoạch thu hoạch lúa vụ Xuân, sản xuất vụ 

Mùa và định hướng sản xuất cây vụ Đông 2024 - 2025 được xây dựng sớm và 

triển khai xuống các phường, xã. Ngay trong thời gian thu hoạch lúa vụ Xuân, 

thị xã đã chỉ đạo các phòng, ngành và UBND các phường, xã hướng dẫn nông 

dân tranh thủ làm đất, ngả dược mạ và gieo mạ theo đúng lịch thời vụ của tỉnh, 

thị xã: Ngả dược mạ và gieo mạ vào giữa tháng 6/2024; tập trung gieo thẳng lúa 

và cấy vào cuối tháng 6/2024; cơ bản hoàn thành gieo cấy trước ngày 15/7/2024, 

trong khung thời vụ tốt nhất theo lịch thời vụ tỉnh, thị xã đã quy định. Tuy nhiên, 

vẫn còn một số diện tích của các xã, phường: Nhân Hoà, Bạch Sam, Phùng Chí 

Kiên và Cẩm Xá đến ngày 20/7/2024 mới kết thúc gieo, cấy. 

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự 

hướng dẫn trực tiếp của các cán bộ kỹ thuật thị xã và các phường, xã, các hộ 

nông dân đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, vừa khẩn trương thu hoạch 

lúa vụ Xuân, đồng thời tích cực gieo, cấy vụ Mùa. 
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Theo thống kê tổng hợp, tổng diện tích gieo trồng lúa vụ Mùa năm 2024 

là: 2.700 ha.   

Phân tích tình hình, kết quả gieo cấy lúa như sau: 

- Về trà vụ: Diện tích gieo cấy trà Mùa sớm: 216 ha (bằng 08% tổng diện 

tích - TDT), diện tích trà Mùa trung: 2.484 ha (bằng 92% TDT). 

- Theo phương thức gieo cấy: Diện tích lúa gieo thẳng: 800 ha (bằng 

29,6% TDT), diện tích lúa cấy máy: 120 ha (bằng 4,5% TDT), diện tích lúa cấy 

tay: 1.780 ha (bằng 65,9%).  

- Về chất lượng giống lúa: Diện tích lúa chất lượng cao: 2.260 ha (bằng 

83,7% TDT), diện tích lúa thông thường: 440 ha (bằng 16,3% TDT). 

Ngay sau khi gieo cấy xong, sản xuất nông nghiệp của thị xã tập trung vào 

công tác chăm sóc, bón phân và phòng trừ dịch bệnh cho lúa Mùa.  

Các cán bộ kỹ thuật của thị xã và các phường, xã đã tăng cường xuống cơ 

sở, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh 

cho lúa.  

2. Một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo, thực hiện cuối vụ 

Hiện nay, cây lúa cơ bản đang ở giai đoạn chắc xanh - đỏ đuôi, trà sớm 

đang cho thu hoạch. Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và mưa 

lũ kéo dài, tình hình thời tiết đang có những diễn biến phức tạp, trên đồng ruộng 

một số đối tượng sâu, bệnh hại đã xuất hiện và ngày càng gia tăng mật độ, mức 

độ gây hại như: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn,… Các 

phòng, ngành, đoàn thể thị xã và UBND các phường, xã cần tập trung chỉ đạo 

khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão số 3 và mưa lũ, thường xuyên kiểm tra 

đồng ruộng, nắm bắt sớm tình hình sâu, bệnh hại. Hướng dẫn nông dân các biện 

pháp kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh, tập trung chủ yếu là các đối tượng chính: Rầy 

nâu, rầy lưng trắng, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn,... Lưu ý, cần kết thúc việc 

phun các loại thuốc bảo vệ thực vật trước khi thu hoạch lúa ít nhất là 15 ngày. 

Đề phòng gió, mưa, úng, ngập, đổ lúa vào cuối vụ. Phòng Kinh tế, Trạm Bảo vệ 

thực vật, Xí nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi, Trạm Khuyến nông thị xã tiếp 

tục phân công cán bộ tăng cường xuống cơ sở, phối hợp với UBND các phường, 

xã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật phòng sâu 

bệnh, đặc biệt chú ý đối tượng rầy nâu, rầy lưng trắng và thu hoạch lúa.  

Lúa vụ Mùa năm 2024 cho thu hoạch tập trung vào cuối tháng 9/2024 và 

đầu tháng 10/2024. Dự kiến năng suất lúa đạt khoảng 57,5 tạ/ha. 

3. Kế hoạch thu hoạch lúa vụ Mùa 2024 
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Trước những diễn biến khó lường của thời tiết, nhất là tình hình mưa, bão, 

gió, úng ngập vào cuối vụ, yêu cầu thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa Mùa; 

không để xảy ra ngập úng, đổ gẫy, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng lúa; 

các địa phương tập trung đôn đốc, hướng dẫn và khuyến cáo nông dân tích cực 

thu hoạch lúa chín, phơi và bảo quản tốt sau thu hoạch. Đồng thời, cần quan 

tâm, kiểm tra giá các khâu dịch vụ gặt lúa tại địa phương, có biện pháp cương 

quyết, kịp thời ngăn chặn và chấn chỉnh việc ép giá, nâng giá,... các khâu dịch 

vụ sản xuất nông nghiệp. Với phương châm: Lúa chín đến đâu thu hoạch ngay 

đến đó và cày ải sớm. Chú ý diện tích trồng vụ Đông năm 2024 - 2025.  

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG NĂM 2024 - 2025 

1. Chủ trương 

- Đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập trên diện tích canh tác. Các cấp 

uỷ đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tập trung, phối kết hợp chặt chẽ để 

tuyên truyền, vận động, chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng cây vụ Đông, 

phấn đấu hoàn thành kế hoạch diện tích đề ra. 

- Khuyến khích và giao kế hoạch cho các phường, xã trồng cây vụ Đông. 

Gieo trồng các giống cây vụ Đông truyền thống có giá trị kinh tế cao, có thế 

mạnh, có thị trường tiêu thụ ổn định, bảo quản dễ dàng như: Khoai tây Đức và 

Hà Lan, tập trung thành vùng tại một số phường, xã có truyền thống trồng cây 

vụ Đông như: Phan Đình Phùng, Dương Quang, Hưng Long, Hòa Phong,... Thị 

xã trích ngân sách của thị xã để hỗ trợ 75% giá giống khoai tây cho nông dân. 

- Đề nghị các phường, xã tuyên truyền, hướng dẫn nông dân gieo trồng 

cây vụ Đông tập trung, gọn vùng để thuận tiện cho việc gieo trồng, chăm sóc, 

tưới nước và phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ đồng điền. 

- Ngoài ra, khuyến khích nông dân gieo trồng các loại rau màu chính vụ 

như: Đỗ, su hào, rau cải, cà chua, rau các loại,… 

2. Kế hoạch diện tích 

Kế hoạch diện tích trồng cây vụ Đông năm 2024 - 2025 của thị xã là: 100 

ha, gồm: 10 ha khoai tây, 80 ha rau màu các loại và 10 ha hoa cây cảnh (có Phụ 

lục chi tiết kèm theo). 

3. Chính sách hỗ trợ  

* Hỗ trợ giá giống cây khoai tây chất lượng cao, có giá trị thương phẩm 

cao, dễ tiêu thụ như: Solara, Sinora, Marabel,… Cụ thể: 

- Lượng củ giống theo quy định: 1.000kg/ha (tương đương 36 kg/sào). 

- Định mức hỗ trợ: 75% giá giống (Giá giống khoảng 24.000 đ/kg). 
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- Thời vụ trồng: Từ ngày 15/10/2024 đến 20/11/2024. 

* Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật gieo trồng cây vụ Đông: Dự kiến 04 lớp tập 

huấn về kỹ thuật trồng và chăm sóc một số cây vụ Đông chính. 

- Ủy ban nhân dân các phường, xã hỗ trợ thêm công làm đất, phân bón,… 

cho nông dân để khuyến khích phát triển cây vụ Đông. 

4. Một số giải pháp chính 

a) Giống và thời vụ gieo trồng 

- Cây vụ Đông chính vụ: Chủ lực là cây khoai tây, sử dụng các giống 

năng suất cao, chất lượng tốt như: Solara, Sinora, Marabel,… Thời vụ trồng từ 

ngày 15/10/2024 và kết thúc ngày 20/11/2024. 

- Hoa, cây cảnh: Các giống hoa cây cảnh truyền thống ở các phường, xã 

như: Hoa đào, hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền, lay ơn,... Thời vụ trồng căn cứ 

thời điểm thu sản phẩm (thường là các dịp Tết, Lễ, …) để bố trí gieo trồng hợp 

lý, tăng hiệu quả sản xuất.  

- Các loại rau màu khác: Tập trung gieo trồng các loại rau vụ Đông, các 

giống có giá trị như: Hành, tỏi, cà chua, đậu đỗ các loại, cải các loại, su hào, bắp 

cải, súp lơ,... nhằm chủ động chuyển dịch thời vụ và đa dạng hóa sản phẩm, rút 

ngắn thời gian sinh trưởng, luân canh cây trồng, tăng hiệu quả sản xuất. 

b) Giải pháp về kỹ thuật 

- Khi lúa đã đỏ đuôi: Chủ động điều tiết, rút nước sớm trên các kênh, 

mương nội đồng, các chân ruộng có kế hoạch để gieo trồng cây vụ Đông; thu 

hoạch, giải phóng đất sớm cho gieo trồng vụ Đông, cắt bỏ bớt gốc rạ cho đất 

nhanh khô, ráo.  

- Huy động mọi phương tiện làm đất nhanh để trồng cây vụ Đông, nhất là 

các máy có công suất lớn. Cần khoanh vùng tập trung để thuận tiện cho việc 

chăm sóc, điều tiết nước, phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ, thu hoạch và vận chuyển 

sản phẩm.  

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật gieo 

trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây vụ Đông, tập trung vào các cây vụ 

Đông chủ lực.  

5. Tổ chức thực hiện 

- Phòng Kinh tế: Chủ trì, phối hợp các phòng, ngành liên quan của thị xã 

và UBND các phường, xã tham mưu xây dựng kế hoạch trồng cây vụ Đông; 

phối  hợp tổ chức các lớp tập huấn; liên hệ với các đơn vị cung ứng giống khoai 

tây để cung cấp giống khoai tây đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, thủ tục hồ sơ 
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theo đúng quy định; phối hợp với các đoàn thể của thị xã như: Hội Cựu chiến 

binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân,… tổ chức vận động xây dựng các 

mô hình trồng cây vụ Đông tập trung; chủ trì, phối hợp với các phòng của thị xã 

tổ chức nghiệm thu và hoàn thiện thủ tục hỗ trợ cho nông dân theo đúng quy 

định.  

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Bố trí ngân sách thị xã để hỗ trợ giá 

giống cây khoai tây và tập huấn kỹ thuật sản xuất cây vụ Đông 2024 - 2025 cho 

nông dân; phối hợp với Phòng Kinh tế hướng dẫn sử dụng kinh phí hỗ trợ cho 

nông dân theo đúng quy định. 

- Trạm Bảo vệ thực vật: Làm tốt công tác dự tính, dự báo, hướng dẫn 

các phường, xã và nông dân phòng trừ có hiệu quả các đối tượng sâu bệnh và 

dịch hại trên cây vụ Đông. 

- Trạm Khuyến nông: Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao 

khoa học kỹ thuật về gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây vụ 

Đông.  

- Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi: Phối hợp với UBND các 

phường, xã đảm bảo cung cấp đủ nước tưới dưỡng cho cây vụ Đông sinh trưởng, 

phát triển thuận lợi; đồng thời đề phòng, khắc phục hậu quả mưa úng ngập đầu 

vụ Đông và trong cả vụ Đông 2024 - 2025. 

- Ủy ban nhân dân các phường, xã: 

+ Chủ động sớm xây dựng kế hoạch sản xuất cây vụ Đông cụ thể của địa 

phương mình; quy hoạch vùng trồng tập trung các giống cây vụ Đông có thế 

mạnh, tổ chức cho nông dân đăng ký mua giống khoai tây trong diện hỗ trợ theo 

thông báo của Phòng Kinh tế thị xã để liên hệ và cấp giống cho kịp thời vụ, 

trồng tập trung để đảm bảo thuận lợi cho việc điều tiết nước, chăm sóc và quản 

lý; chủ động tìm nguồn cung ứng vật tư nông nghiệp có chất lượng cho nông 

dân; phối hợp với các cơ quan tỉnh, thị xã tổ chức tập huấn kỹ thuật cho nông 

dân.  

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực gieo 

trồng cây vụ Đông; phát động phong trào, giao kế hoạch diện tích trồng cây vụ 

Đông và nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng thôn. Thường xuyên thông tin 

tuyên truyền, phổ biến các biện pháp, kỹ thuật sản xuất cây vụ Đông để nông 

dân biết và thực hiện. Chỉ đạo bằng mọi biện pháp để hoàn thành và vượt kế 

hoạch diện tích giao. 
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+ Thực hiện tốt việc quản lý nhà nước ở địa phương, tạo điều kiện thuận 

lợi để các tập thể, cá nhân có đủ điều kiện tham gia vào quá trình sản xuất cây 

vụ Đông như: Thu hoạch lúa, làm đất,... 

+ Lựa chọn các mô hình điểm về trồng trọt, chăn nuôi và thuỷ sản phù 

hợp với điều kiện thực tế của địa phương để đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện. 

- Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thị xã và Đài Truyền thanh 

các phường, xã: Thường xuyên thông tin tuyên truyền, phát tin, bài, phổ biến 

các biện pháp, kỹ thuật sản xuất cây vụ Đông để nông dân biết, thực hiện. 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thị xã: 

Phối hợp với các phòng, ngành của tỉnh, thị xã tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng, 

chăm sóc cây vụ Đông; chỉ đạo các đoàn thể và phối hợp với các phường, xã vận 

động hội viên, đoàn viên của mình tích cực hưởng ứng, gieo trồng cây vụ Đông, 

xây dựng các khu vực trồng cây với diện tích trồng tập trung thành vùng. 

Trên đây là Kế hoạch thu hoạch lúa vụ Mùa năm 2024 và sản xuất vụ 

Đông năm 2024 - 2025. Đề nghị các phòng, ngành, đoàn thể liên quan và UBND 

các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Thường vụ Thị ủy; 

- Thường trực HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

  UBND thị xã; 

- Các phòng, ngành, đoàn thể liên quan; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Khánh Vĩnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ MỸ HÀO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

PHỤ LỤC CHI TIẾT 

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày       /      /2024 của UBND thị xã 

      

    Đơn vị tính: Ha 

     

STT Xã, phường 
Khoai 

tây 
Rau màu các loại Hoa, cây cảnh Tổng diện tích 

1 Bần Yên Nhân     5 5 

2 Nhân Hoà 1,5 4,5 5 11 

3 Phan Đình Phùng 2 10   12 

4 Cẩm Xá   12   12 

5 Dương Quang 3 9   12 

6 Dị Sử   2   2 

7 Phùng Chí Kiên   2   2 

8 Bạch Sam   3   3 

9 Xuân Dục   8   8 

10 Ngọc Lâm 1 8   9 

11 Hưng Long 1,5 7,5   9 

12 Minh Đức   3   3 

13 Hoà Phong 1 11   12 

  Cộng 10 80 10 100 
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